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	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Ghi chú

	CÁC ĐỒNG CHÍ NGUYÊN TỈNH UỶ VIÊN, NGUYÊN UỶ VIÊN BTVHU (SINH SỐNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN)
	

	1. 
	Lê Văn Thôi
	Nguyên UVBTVTU, Bí thư Huyện uỷ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT 
	An Long

	2. 
	Võ Hoàng Vũ
	Nguyên TUV, Bí thư Huyện uỷ, 
Phó Giám đốc Sở Nội vụ
	Thị trấn

	3. 
	Đỗ Văn Lực
	Nguyên TUV, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp
	An Hoà

	4. 
	Hà Ngọc Ánh
	Nguyên Bí thư Huyện uỷ
	Phú Ninh

	5. 
	Trương Văn Sơn
	Nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ
	Phú Đức

	6. 
	Nguyễn Văn Na
	Nguyên Phó Giám đốc Sở Công thương, Nguyên Phó Bí thư Huyện uỷ, 
Nguyên Chủ tịch UBND Huyện
	Thị trấn

	7. 
	Phan Ngọc Ẩn
	Nguyên Phó Bí thư Huyện uỷ, 

Chủ tịch UBND huyện Thanh Bình
	Phú Thọ

	8. 
	Đặng Minh Thế
	Nguyên Uỷ viên BTVHU, 

Trưởng Công an huyện Thanh Bình
	An Long

	9. 
	Lê Văn Hôn
	 Nguyên Uỷ viên BTVHU
	Thị trấn

	10. 
	Nguyễn Quốc Cường
	 Nguyên Uỷ viên BTVHU
	Phú Thọ

	11. 
	Nguyễn Thanh Hùng
	Nguyên Uỷ viên BTVHU
	Thị trấn

	12. 
	Lê Thanh Hùng
	Nguyên Uỷ viên BTVHU
	Thị trấn

	13. 
	Lê Hoàng Nam
	Nguyên Uỷ viên BTVHU
	Thị trấn

	14. 
	Nguyễn Phước Lợi
	Nguyên Uỷ viên BTVHU
	Thị trấn

	15. 
	Đặng Văn Ở
	Nguyên Uỷ viên BTVHU
	Thị trấn

	16. 
	Đặng Kim Hoàng
	Nguyên Uỷ viên BTVHU
	Thị trấn

	CÁC ĐỒNG CHÍ HUYỆN UỶ VIÊN 
	

	17. 
	Huỳnh Thanh Sơn
	Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ
	

	18. 
	Châu Văn Bo
	Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ
	

	19. 
	Trần Thanh Nam
	PBTHU, Chủ tịch UBND Huyện
	

	20. 
	Lê Thị Thuỳ Dương
	UVBTV, Trưởng BTC Huyện uỷ
	

	21. 
	Lâm Văn Lóng
	UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ
	

	22. 
	Phan Thị Cẩm Hồng
	UVBTV, Trưởng BTG Huyện uỷ
	

	23. 
	Phạm Văn Đặng
	UVBTV, Trưởng BDV Huyện uỷ
	

	24. 
	Nguyễn Thanh Tân
	UVBTV, Trưởng Công an Huyện
	

	25. 
	Nguyễn Văn Giúp 
	UVBTV, Chỉ huy trưởng BCHQS Huyện
	

	26. 
	Trần Văn Sang
	HUV, Phó Chủ tịch HĐND Huyện
	

	27. 
	Phùng Công Thanh
	HUV, Phó Chủ tịch UBND Huyện
	

	28. 
	Nguyễn Thị Thu Hà
	HUV, Chánh Văn phòng HU
	

	29. 
	Trần Văn Tứng
	HUV, Phó Trưởng BTC Huyện uỷ
	

	30. 
	Trần Thanh Liêm
	HUV, Phó Trưởng BTG Huyện uỷ
	

	31. 
	Nguyễn Văn Thệ
	HUV, Phó Trưởng BDV Huyện uỷ
	

	32. 
	Lê Văn Sắng
	HUV, Phó chủ tịch UBMTTQ Huyện
	

	33. 
	Mai Thị Ngọc Nhung
	HUV, Chủ tịch Hội LHPN Huyện
	

	34. 
	Nguyễn Hoàng Minh
	HUV, Chủ tịch LĐLĐ Huyện
	

	35. 
	Bùi Văn Thì
	HUV, Chủ tịch Hội Nông dân Huyện
	

	36. 
	Nguyễn Hữu Dư
	HUV, Trưởng phòng TC&KH Huyện
	

	37. 
	Trần Văn Lắm
	HUV, Chánh Thanh tra Huyện
	

	38. 
	Nguyễn Thanh Hồng
	HUV, Trưởng Phòng NN&PTNT Huyện
	

	39. 
	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
	HUV, Trưởng phòng LĐTB&XH Huyện
	

	40. 
	Huỳnh Kim Oanh
	HUV, Chánh án Toà án ND Huyện
	

	41. 
	Nguyễn Chí Khanh
	HUV, Bí thư Huyện đoàn
	

	42. 
	Đặng Văn Gói
	HUV, Phó trưởng Công an Huyện
	

	43. 
	Nguyễn Hữu Bằng
	HUV, Chính trị viên BCHQS Huyện
	

	44. 
	Trần Thanh Thành
	HUV, Bí thư Đảng uỷ TT Tràm Chim
	Dự tại Thị trấn

	45. 
	Phùng Minh Đức
	HUV, Bí thư Đảng uỷ xã An Long
	Dự tại xã

	46. 
	Nguyễn Thị Liệp
	HUV, Bí thư Đảng uỷ xã Phú Thành A
	Dự tại xã

	47. 
	Nguyễn Văn Săng
	HUV, Bí thư Đảng uỷ xã Phú Cường
	Dự tại xã

	48. 
	Ca Thị Thuý
	HUV, Bí thư Đảng uỷ xã Phú Ninh
	Dự tại xã

	49. 
	Nguyễn Minh Luỹ
	HUV, Bí thư Đảng uỷ xã Phú Hiệp
	Dự tại xã

	50. 
	Lê Phước Hậu
	HUV, Bí thư Đảng uỷ xã An Hoà
	Dự tại xã

	CÁC ĐỒNG CHÍ TRƯỞNG, PHÓ CÁC BAN, NGÀNH, 

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI (KHÔNG HUV)
	

	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
	

	51. 
	Phùng Văn Út Lớn
	Trưởng Ban pháp chế
	

	52. 
	Phạm Thị Hồng Hạnh
	Trưởng Ban KTXH
	

	VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ
	

	53. 
	Võ Thị Phượng
	Phó chánh Văn phòng
	

	UỶ BAN KIỂM TRA HUYỆN UỶ
	

	54. 
	Nguyễn Thị Diễm Kiều
	Phó Chủ nhiệm
	

	55. 
	Lâm Văn Hạnh
	Uỷ viên
	

	56. 
	Phan Văn Thừa
	Uỷ viên
	

	BAN TỔ CHỨC HUYỆN UỶ
	

	57. 
	Trần Ngọc Kha
	Phó trưởng Ban
	

	BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN UỶ
	

	58. 
	Phạm Thị Thu Hồng
	Phó trưởng Ban
	

	TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ
	

	59. 
	Đỗ Đa Nol
	Phó Giám đốc
	

	HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ
	

	60. 
	Vũ Thị Thiên Lý
	Phó Chủ tịch
	

	LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
	

	61. 
	Nguyễn Thị Kim Hà
	Phó Chủ tịch
	

	HỘI NÔNG DÂN
	

	62. 
	Nguyễn Duy Thống Nhất
	Phó Chủ tịch 
	

	HUYỆN ĐOÀN
	

	63. 
	Nguyễn Thanh Hiếu
	Phó Bí thư
	

	HỘI CỰU CHIẾN BINH
	

	64. 
	Trịnh Văn Lớn
	Chủ tịch 
	

	65. 
	Nguyễn Văn Liệt
	Phó Chủ tịch 
	

	CÔNG AN
	

	66. 
	Đặng Thanh Phong
	Phó trưởng Công an
	

	67. 
	Đặng Thế Vinh
	Phó trưởng Công an
	

	QUÂN SỰ
	

	68. 
	Nguyễn Văn Bá Đạt
	Phó Chỉ huy trưởng - TMT
	

	69. 
	Bùi Văn Hội
	Phó Chỉ huy trưởng
	

	70. 
	Trần Văn Giang
	Chính trị viên phó
	

	VĂN PHÒNG HĐND&UBND
	

	71. 
	Trần Nhật Trường
	Chánh Văn phòng
	

	72. 
	Trần Ngọc Tuấn
	Phó Chánh Văn phòng 
	

	73. 
	Nguyễn Quang Trung
	Phó Chánh Văn phòng 
	

	PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH & XÃ HỘI
	

	74. 
	Nguyễn Thành Trung
	Phó Trưởng phòng
	

	75. 
	Nguyễn Hùng Cường
	Phó Trưởng phòng
	

	THANH TRA NHÀ NƯỚC
	

	76. 
	Nguyễn Văn Tưởng
	Phó Chánh Thanh tra
	

	77. 
	Nguyễn Văn Nên
	Phó Chánh Thanh tra
	

	PHÒNG TƯ PHÁP
	

	78. 
	Trần Việt Hùng
	Trưởng phòng
	

	79. 
	Trương Hồng Hải
	Phó Trưởng phòng
	

	PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN
	

	80. 
	Huỳnh Thanh Trường
	Trưởng phòng
	

	81. 
	Phạm Thị Minh Thi
	Phó Trưởng phòng
	

	PHÒNG Y TẾ
	

	82. 
	Trương Hoài Phương
	Phó Trưởng Phòng
	

	PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
	

	83. 
	Lê Thanh Long
	Trưởng phòng
	

	84. 
	Lê Thị Mộng Tuyền
	Phó Trưởng phòng
	

	PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
	

	85. 
	Nguyễn Hữu Lê
	Phó Trưởng phòng
	

	86. 
	Quách Thị Diệu
	Phó Trưởng phòng
	

	87. 
	Nguyễn Xuân Quí
	Phó Trưởng phòng
	

	PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
	

	88. 
	Huỳnh Trung Đạt
	Trưởng phòng
	

	89. 
	Trần Trang Tuấn Duy
	Phó Trưởng phòng
	

	90. 
	Đặng Thị Nguyên Hồng
	Phó Trưởng phòng
	

	PHÒNG NÔNG NGHIỆP - PTNT
	

	91. 
	Lưu Văn Tiến
	Phó Trưởng phòng
	

	92. 
	Nguyễn Anh Tàu
	Phó Trưởng phòng
	

	PHÒNG KINH TẾ -HẠ TẦNG
	

	93. 
	Vũ Văn Bi 
	Trưởng phòng
	

	94. 
	Đỗ Minh Hoàng
	Phó Trưởng phòng
	

	PHÒNG NỘI VỤ
	

	95. 
	Nguyễn Văn Sang
	Trưởng phòng
	

	96. 
	Nguyễn Thanh Tú
	Phó Trưởng phòng
	

	97. 
	Trần Thị Kim Nhiều
	Phó Trưởng phòng
	

	TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
	

	98. 
	Nguyễn Văn Dững
	Giám đốc
	

	99. 
	Lâm Văn Lộc
	Phó Giám đốc
	

	TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
	

	100. 
	Hồ Quốc An
	Giám đốc
	

	101. 
	Trần Viết Hoan
	Phó Giám đốc
	

	102. 
	Lâm Trọng Nghĩa
	Phó Giám đốc
	

	BAN QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
	

	103. 
	Phan Minh Hùng
	Giám đốc
	

	104. 
	Lê Hồng Phát
	Phó Giám đốc
	

	105. 
	Nguyễn Thái An
	Phó Giám đốc
	

	106. 
	Lai Hữu Nghĩa
	Phó Giám đốc
	

	BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN & PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
	

	107. 
	Huỳnh Thanh Dũng
	Giám đốc
	

	108. 
	Nguyễn Phú Đông
	Phó Giám đốc
	

	109. 
	Nguyễn Văn Cường
	Phó Giám đốc
	

	110. 
	Huỳnh Thành Nhân
	Phó Giám đốc
	

	TRUNG TÂM VĂN HOÁ - THỂ THAO & TRUYỀN THANH
	

	111. 
	Phạm Minh Phụng
	Giám đốc
	

	112. 
	Lê Thành Trung
	Phó Giám đốc
	

	113. 
	Phan Quốc Hậu
	Phó Giám đốc
	

	114. 
	Nguyễn Trung Hậu
	Phó Giám đốc
	

	CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
	

	115. 
	Võ Văn Minh
	Giám đốc
	

	116. 
	Châu Văn Bổng
	Phó Giám đốc
	

	VIỆN KIỂM SÁT
	

	117. 
	Phạm Ngọc Thà
	Viện trưởng
	

	118. 
	Huỳnh Thị Tuyết Phương
	Phó Viện trưởng
	

	TOÀ ÁN
	

	119. 
	Phan Trí Viễn
	Phó chánh án
	

	120. 
	Lê Hoàng Vũ
	Phó chánh án
	

	CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
	

	121. 
	Nguyễn Minh Thiện
	Chi cục trưởng
	

	122. 
	Trần Công Hiệp
	Phó Chi cục trưởng
	

	123. 
	Trần Trọng Quyết
	Phó Chi cục trưởng
	

	NGÂN HÀNG CSXH
	

	124. 
	Phan Hữu Chí
	Giám đốc
	

	125. 
	Lê Thiện Hiếu
	Phó Giám đốc
	

	CHI CỤC THỐNG KÊ
	

	126. 
	Tiêu Thanh Sơn
	Chi cục trưởng
	

	KHO BẠC
	

	127. 
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	Giám đốc 
	

	128. 
	Cao Trí Anh Kiệt
	Phó Giám đốc
	

	BƯU ĐIỆN
	

	129. 
	Nguyễn Thị Liên
	Phó Giám đốc phụ trách 
	

	130. 
	Bùi Bá Phúc
	Phó Giám đốc
	

	TRUNG TÂM VIỄN THÔNG
	

	131. 
	Thái Thanh Tú
	Giám đốc
	

	BẢO HIỂM XÃ HỘI
	

	132. 
	Phạm Hiếu Nghĩa
	Giám đốc
	

	133. 
	Nguyễn Văn Nguyên
	Phó Giám đốc
	

	TRUNG TÂM Y TẾ
	

	134. 
	Trần Hữu Trí
	Giám đốc
	

	135. 
	Nguyễn Đức Truyền
	Phó Giám đốc
	

	136. 
	Nguyễn Thanh Hùng
	Phó Giám đốc
	

	HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
	

	137. 
	Lê Văn Tha
	Chủ tịch
	

	138. 
	Nguyễn Văn Giàu
	Phó Chủ tịch
	

	139. 
	Trần Nghĩa Quân
	Phó Chủ tịch
	

	THPT TRÀM CHIM
	

	140. 
	Bùi Văn Toàn
	Bí thư Đảng uỷ
	

	THPT TAM NÔNG
	

	141. 
	Trần Bá Triều
	Bí thư - Hiệu trưởng
	

	THCS-THPT HOÀ BÌNH
	

	142. 
	Đoàn Thị Lệ Xuân
	Phó Bí thư - Hiệu trưởng
	

	THCS-THPT PHÚ THÀNH A
	

	143. 
	Phan Văn Trung
	Bí thư - Hiệu trưởng
	


